
CÔNG TẮC ÁP SUẤT 
DANGOSS KP1 (060-
110366)
Danfoss KP1 060-110366 có áp suất hoạt động -0.90
đến 7.00 bar; Mức chỉnh chênh lệch: 0.7 bar; Chức
năng reset: reset tay (manual); Kiểu kết nối: Flare; Kích
thước kết nối: 1/4 inch;Mức bảo vệ: IP30; Áp suất tối
đa: 17 bar.

Contact: 0982 67 24 67 -
online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT DANFOSS KP1 060-110366
Trọng lượng thô 0.32 kg

Trọng lượng tịnh 0.29 kg

EAN 5702422017486

Ghi chú nhiệt độ môi trường 80 °C/176 °F tối đa 120 phút

Nhiệt độ môi trường [°C] [cao nhất] 65 °C

Nhiệt độ môi trường [°C] [thấp nhất] -25 °C

Nhiệt độ môi trường [°F] [Max] 149 °F

Nhiệt độ môi trường [°F] [Min] -13 °F

Chứng nhận chất lượng BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LR
LVD
PED
PZH

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/relay-ap-suat-thap-danfoss-kp1-manual-poland/


RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK

Loại công tắc SPDT

Mức chịu tải công tắc AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V

Chênh lệch [bar] 0.7 bar

Chênh lệch [psi] 10 psi

Kết nối điện Tuyến cáp cao su

Kích thước kết nối điện 6-14 mm

EN 60947 tính chất điện Mức độ ô nhiễm: 3
Điện áp xung định mức: 4 kV

EN 60947 tính chất hệ thống dây điện Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2

Mức bảo vệ IP30

Tiêu chuẩn bảo vệ Nema (~) 1

Trang thiết bị

Thông tin thêm Không khuyến cáo cho môi chất lỏng

Khả năng tương thích chất bôi trơn Ứng dụng không dầu

Áp suất thử nghiệm tối đa [bar] Pe 20 bar

Áp suất thử nghiệm tối đa [psig] 290 psig

Áp suất làm việc tối đa [bar] 17 bar

Áp suất làm việc tối đa [psig] 245 psig

Các môi chất R134a



R513A
R515B

Kiểu đóng gói Nhiều sản phẩm

Kích thước kết nối áp suất 1/4

Chuẩn kết nối áp suất DIN 8906

Loại kết nối áp suất Flare

Loại kết nối áp suất Male/Female Male

Danh mục áp suất Áp suất thấp

Bộ phận dẫn áp suất Ống

Phụ kiện Phụ kiện công tắc

Mô tả sản phẩm Công tắc áp suất

Dòng sản phẩm KP

Nhóm sản phẩm Switches and thermostats

Tên sản phẩm Công tắc áp suất

Quy cách đóng gói 36 cái / thùng

Khả năng tương thích dầu lạnh Ứng dụng không dầu
R134a
R513A
R515B

Gas lạnh R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A



R507A
R513A
R449B
R515B
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A

Phạm vi áp suất cài đặt 27 inHg – 101 psig

Áp suất cài đặt tối đa [bar] Pe [Max] 7 bar

Áp suất cài đặt tối thiểu [bar] Pe [Min] -0.9 bar

Chức năng reset Manual Min (Reset tay – tối thiểu)

Serviceable No

Loại KP1

Tên tiệp chứng nhận UL E31024
MH27572

Chất làm lạnh đã được chứng nhận UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B

Mã part 060-110366


